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Ký 
hiệu Đơn vị Ý nghĩa 

PLS  Phổ đánh dấu phân cực (Polarization Labeling Spectroscopy) 

RSE  Phương trình Schrodinger bán kính (Radial Schrodinger Equation) 

FC  Hệ số Franck – Condon 

" 'J J
S   Hệ số Honl – London 

Re Å Khoảng cách giữa hai hạt nhân ở vị trí cân bằng (độ dài 
liên kết) 

R Å Khoảng cách giữa hai hạt nhân 

U(R) cm-1 Hàm thế năng phân tử 

T(v,J) cm-1 Số hạng phổ  

ωe cm-1 Hằng số dao động 

Be cm-1 Hằng số quay 

ωexe cm-1 Bổ chính bậc nhất cho hằng số dao động 

e
D

 cm-1 Hằng số liên kết giữa dao động và quay 

e
T  cm-1 Năng lượng điện tử 

PEC cm-1 Đường thế năng (Potential Energy Curve) 

D
e cm-1 Năng lượng phân ly 

IPA  Phương pháp nhiễu loạn ngược (Inverted Perturbation 
Approach) 

RLR Å Bán kính Leroy 

qkl cm-1 Hệ số lambda-kép 

σ  Độ lệch quân phương không thứ nguyên 

∆u(i) cm-1 Sai số của phép đo thứ i 

C6, 

C8, 

C10 

cm-1(Å)6 

cm-1(Å)8 

cm-1(Å)10 

 

Các hệ số tán sắc 
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U∞ cm-1 Giá trị thế năng ở giới hạn phân li ( R → ∞) 

Rmin, 

Rmax 
Å Khoảng cách hai hạt nhân tương ứng với điểm quay đầu 

trái và phải 

RKR cm-1 Thế năng RKR (do Rydberg, Klein và Rees đề xuất) 

WKB  Gần đúng chuẩn cổ điển (do Wentzel, Brillouin and Keller 

đề xuất) 
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